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MỞ ĐẦU
Từ xưa đến nay, HN&GĐ, đó là một hiện tượng xã hội luôn được các nhà triết học, xã hội học, sử học, luật học... tìm hiểu và nghiên cứu. Hôn nhân là cơ sở của gia đình, còn gia đình là tế bào của xã hội mà trong đó kết hợp lợi ích hài hòa của mỗi công dân, Nhà nước và xã hội.

Trong điều kiện kinh tế xã hội hiện nay, vợ chồng ngày càng tham gia tích cực vào nhiều các mối quan hệ xã hội nhằm đáp ứng những nhu cầu về tinh thần và vật chất của cá nhân và của gia đình. Việc xác định đúng đắn trách nhiệm của vợ chồng đối với những giao dịch do vợ hoặc chồng thực hiện vì nhu cầu thiết yếu của gia đình là một vấn đề quan trọng cần được nghiên cứu một cách toàn diện và triệt để. 
Theo hệ thống pháp luật về HN&GĐ (HN&GĐ) của Nhà nước ta từ năm 1945 đến nay đã có một số quy định liên quan đến việc xác định trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng: từ Luật HN&GĐ năm 1959, đến Luật HN&GĐ năm 1986 và năm 2000. Pháp luật điều chỉnh vấn đề trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng vừa mang tính khách quan, vừa thể hiện ý chí chủ quan của Nhà nước. Kế thừa và phát triển các qui định về trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng trong pháp luật Việt Nam, Luật HN&GĐ năm 2000 của Nhà nước ta đã dành Điều 25 trong chương III: Quan hệ giữa vợ và chồng để qui định về vấn đề này, cụ thể: ““Vợ hoặc chồng phải chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch dân sự hợp pháp do một trong hai người thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của gia đình”. 

 Vì thế, việc lựa chọn và nghiên cứu đề tài “ Xác định trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng trong pháp luật Việt Nam” làm luận văn thạc sỹ sẽ phần nào đáp ứng được những đòi hỏi cấp bách hiện nay trên cả phương diện khoa học và thực tiễn.
CHƯƠNG 1
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ LIÊN ĐỚI CỦA VỢ CHỒNG
Trong khuôn khổ Chương 1 của đề tài này, chúng tôi đã tìm hiểu một số khái niệm về trách nhiệm dân sự nói chung, trách nhiệm dân sự liên đới và trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng nói riêng khi một bên vợ hoặc chồng thực hiện giao dịch nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của gia đình. Từ đó, tác giả rút ra ý nghĩa của việc xác định trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng và tìm hiểu sơ lược về trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
1.1. Khái niệm chung về trách nhiệm dân sự liên đới và trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng.

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm trách nhiệm dân sự

Trước hết, ta phải khẳng định rằng: trách nhiệm dân sự là một loại trách nhiệm pháp lý và luôn được các luật gia xem là một vấn đề quan trọng được nghiên cứu tổng quát trong môn học Lý luận chung về nhà nước và pháp luật. Theo đó: trách nhiệm pháp lý là một loại quan hệ pháp luật đặc biệt giữa nhà nước (thông qua các cơ quan chuyên môn) và chủ thể vi phạm pháp luật (có thể là cá nhân hoặc pháp nhân), trong đó bên vi phạm pháp luật phải gánh chịu những hậu quả bất lợi và những biện pháp cưỡng chế của nhà nước được quy định ở chế tài pháp luật. 
Từ việc phân tích những đặc điểm của trách nhiệm dân sự theo quan điểm của đa số chuyên gia nghiên cứu pháp luật đồng thời nêu lên một số quan điểm khác nhau tồn tại ở trong nước và trên thế giới xung quanh khái niệm về trách nhiệm dân sự, chúng tôi cũng rút ra khái niệm về trách nhiệm dân sự như sau: “ Trách nhiệm dân sự là trách nhiệm của một người hoặc nhiều người phải thực hiện vì lợi ích hợp pháp của người khác theo những căn cứ do pháp luật quy định”.
1.1.2. Khái niệm trách nhiệm dân sự liên đới
Trách nhiệm dân sự nói chung chỉ phát sinh do một bên không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ đã giao kết, thỏa thuận đối với bên kia hay do một bên có lỗi gây thiệt hại cho một bên khác về tài sản, tính mạng, sức khỏe, các quyền nhân thân và bên bị thiệt hại đòi hỏi sự bồi thường. 
Từ những quy định trong Bộ luật Dân sự hiện hành, chúng ta có thể chia nghĩa vụ dân sự thành những loại sau đây: 

· Nghĩa vụ dân sự riêng rẽ;
· Nghĩa vụ dân sự liên đới;

· Nghĩa vụ dân sự được chia theo phần; 

· Nghĩa vụ dân sự hoàn lại;
· Nghĩa vụ dân sự bổ sung.

Trong những loại nghĩa vụ trên đây, chúng ta đặc biệt chú ý tới nghĩa vụ dân sự liên đới. Dựa theo quy định của BLDS năm 2005, chúng ta có thể định nghĩa loại nghĩa vụ này như sau: “ nghĩa vụ dân sự liên đới là loại nghĩa vụ nhiều người, trong đó, một trong số những người có nghĩa vụ phải thực hiện toàn bộ nội dung của nghĩa vụ hoặc một trong số những người có quyền đều có thể yêu cầu bất cứ ai trong số người có nghĩa vụ phải thực hiện toàn bộ nghĩa vụ.” 
Từ định nghĩa trên đây, chúng ta có thể khẳng định rằng nếu nghĩa vụ đó mà không được thực hiện hay thực hiện không đúng, không đầy đủ như đã cam kết với bên có quyền thì họ phải chịu trách nhiệm liên đới do hành vi vi phạm gây ra. 
Dựa vào khái niệm chung về trách nhiệm dân sự và nghĩa vụ dân sự liên đới, chúng tôi đưa ra khái niệm về trách nhiệm dân sự liên đới theo cách hiểu của riêng mình như sau: “trách nhiệm dân sự liên đới là trách nhiệm của hai hay nhiều người cùng phải thực hiện  vì lợi ích của người khác theo các căn cứ do pháp luật quy định”
1.1.3. Khái niệm trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng.

* Khái niệm về trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng theo quy định của pháp luật dân sự.

Theo BLDS hiện hành, chúng tôi thấy chỉ có quy định về nghĩa vụ dân sự liên đới tại Điều 298 mà thôi. Theo đó: “Nghĩa vụ dân sự liên đới là nghĩa vụ do nhiều người cùng phải thực hiện và bên có quyền có thể yêu cầu bất cứ ai trong số những người có nghĩa vụ phải thực hiện toàn bộ nghĩa vụ”. Dựa vào những quy định này, chúng tôi cũng đưa ra khái niệm về nghĩa vụ dân sự liên đới của vợ chồng như sau: Nghĩa vụ dân sự liên đới của vợ chồng là nghĩa vụ mà trong đó vợ hoặc chồng có nghĩa vụ phải thực hiện toàn bộ nội dung của nghĩa vụ phát sinh trong giao dịch dân sự hợp pháp do một trong hai người thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của gia đình.

 Từ cách hiểu về nghĩa vụ trên đây, chúng tôi cho rằng: Trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng là quy định của pháp luật về hậu quả pháp lý được cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng buộc vợ, chồng phải cùng nhau gánh chịu những hậu quả pháp lý nhất định nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bên có quyền dân sự bị xâm phạm trong giao dịch dân sự mà họ tham gia.

Từ đó, chúng ta sẽ đi sâu tìm hiểu quy định của pháp luật HN&GĐ quy định về vấn đề này như thế nào?.

* Khái niệm về trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng theo quy định của pháp luật HN&GĐ.

Luật HN&GĐ năm 2000 là văn bản luật có nhiều quy định rất tiến bộ trong chế độ HN&GĐ, đáp ứng được nguyện vọng, mong muốn của đông đảo nhân dân trong cả nước. Trong đó, Luật đã đặc biệt quan tâm, chú trọng tới vấn đề tài sản của vợ chồng, trách nhiệm của vợ chồng đối với sinh hoạt chung của gia đình. Bởi tính chất cộng đồng tạo sản của hôn nhân, tài sản chung của vợ chồng được sử dụng nhằm đảm bảo đời sống chung của cả gia đình. Pháp luật suy đoán rằng, luôn có sự thỏa thuận “mặc nhiên” giữa hai vợ chồng, dù hợp đồng, giao dịch đó chỉ do một bên thực hiện giao dịch nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của gia đình. Do đó, Luật HN&GĐ năm 2000 đặt ra vấn đề trách nhiệm dân sự liên đới giữa vợ chồng tại một điều luật duy nhất: Điều 25“Vợ hoặc chồng phải chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch dân sự hợp pháp do một trong hai người thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của gia đình”. 

Tuy nhiên, pháp luật HN&GĐ cũng chưa dự liệu định nghĩa thế nào là trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng. Vì vậy, dựa trên những khái niệm trong dân luật nói trên, chúng tôi mạnh dạn đưa ra khái niệm trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng như sau: Trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng là quy định của pháp luật về hậu quả pháp lý được cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng buộc vợ, chồng phải cùng nhau gánh chịu những hậu quả pháp lý nhất định nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bên có quyền trong giao dịch dân sự hợp pháp do một trong hai người thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của gia đình theo những căn cứ do pháp luật quy định. 

Từ nội dung Điều 25, chúng tôi hiểu rằng những nhà làm luật  đã đồng nghĩa hai thuật ngữ “trách nhệm liên đới của vợ chồng” với “nghĩa vụ dân sự liên đới của vợ chồng”. Vì thế trong Luật này không có quy định về nghĩa vụ dân sự liên đới của vợ chồng mà chỉ có quy định về trách nhệm liên đới của vợ chồng mà thôi.

Từ đó, chúng tôi rút ra những nét đặc thù nhất định về trách nhệm liên đới của vợ chồng để thấy được sự khác biệt giữa chế định này với chế định khác trong dân luật và trong pháp luật về HN&GĐ.
1.2. Ý nghĩa của việc xác định trách nhiệm liên đới của vợ chồng.
Việc xác định trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng đối với xã hội là vô cùng quan trọng, có ý nghĩa to lớn trong quan hệ HN&GĐ, thể hiện sự tiến bộ về trình độ, kĩ thuật lập pháp cũng như tiến bộ trong cách tiếp cận với vấn đề bình đẳng giới của những nhà làm luật ở nước ta.
Pháp luật quy định về trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng vừa bảo đảm lợi ích của vợ chồng, lợi ích của gia đình, quyền lợi của những người khác khi tham gia giao dịch liên quan đến tài sản của vợ chồng, cũng là góp phần ổn định các giao dịch dân sự và còn là cơ sở pháp lý giải quyết các tranh chấp trong thực tế. Vì vậy, việc quy định trách nhiệm liên đới giữa vợ chồng là vô cùng cần thiết và có ý nghĩa.
1.3. Sơ lược về trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng trong hệ thống pháp luật Việt Nam

Trong phần này, tác giả đã tìm hiểu và phân tích những quy định của pháp luật dân sự và hôn nhân, gia đình về trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng trong một số thời kỳ cụ thể ở nước ta (sáu thời kỳ) từ trước năm 1945 đến nay, trong đó đặc biệt chú ý tới quy định của Luật HN&GĐ hiện hành. Cụ thể:
1.3.1. Trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng theo những quy định về chế độ hôn sản bậc nhất ở  Nam kỳ trước năm 1959.
Thời kỳ này, trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng đã được đặt ra nhưng còn sơ sài, trao quá nhiều quyền cho người chồng vì xã hội thời kỳ đó công nhận chỉ người chồng là chủ sở hữu tài sản trong gia đình. 
1.3.2. Trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng theo những quy định về chế độ hôn sản bậc nhất ở Bắc kỳ và Trung kỳ trước năm 1959.
Ở đây ta thấy rằng những quy định của hai bộ Dân Luật Bắc và Dân Luật Trung được xây dựng tiến bộ hơn những luật cũ khi thừa nhận sự hợp tác giữa vợ chồng là ngang hàng với nhau. Hai bộ Dân luật trên cũng có đề cập tới trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng đặc biệt là của người chồng đối với một số việc mà người vợ thực hiện vì nhu cầu của gia đình. Vì vậy, nếu người vợ không thực hiện đúng, đầy đủ những thỏa thuận đã giao kết thì người chồng phải dùng toàn bộ gia sản để bảo đảm nghĩa vụ hay trả nợ thay vợ. Tuy nhiên, người chồng vẫn được pháp luật trao quá nhiều quyền đối với gia đình trong khi quy định người vợ vẫn phải phụ thuộc vào chồng, hầu như trao rất ít quyền cho người vợ thể hiện rõ thể hiện rõ quan niệm “trọng nam khinh nữ”, “phu  xướng phụ tùy” ở thời kỳ đó.

1.3.3. Trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng theo Luật HN&GĐ trong thời kỳ Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân (từ 1945 đến 1954). 

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đã bùng nổ trong toàn quốc. Nhiều hủ tục lạc hậu vẫn tồn tại trong xã hội và gia đình. Vì vậy, nhà nước ta chưa ban hành ngay một đạo luật cụ thể để điều chỉnh các quan hệ HN&GĐ mà vẫn cho phép áp dụng những quy định trong pháp luật cũ một cách có chọn lọc, theo nguyên tắc không trái với lợi ích của Nhà nước và lợi ích của nhân dân lao động
Năm 1946, Nhà nước ta đã ban hành bản Hiến pháp đầu tiên và sau đó là ban hành Sắc lệnh số 97-SL  ngày 22/5/1950 về sửa đổi một số quy lệ và chế định trong dân luật. Đây là hai văn bản pháp luật đã quy định về chế độ HN&GĐ, trong đó đặc biệt chú ý những quy định liên quan tới quyền bình đẳng giữa nam và nữ trong gia đình bao gồm cả quyền thực hiện mọi hành vi dân sự cần thiết để lo cho nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của gia đình và người chồng dù không muốn cũng phải liên đới chịu trách nhiệm đối với những hành vi này của vợ. 

1.3.4. Trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng theo quy định tại Luật Gia đình năm 1959, Sắc luật số 15/64 và Dân luật Sài Gòn năm 1972.
Sau năm 1954, Đất nước ta vẫn tạm thời bị chia cắt làm hai miền, với hai chế độ chính trị khác biệt. Nhìn chung các văn bản luật thời kỳ này đã bãi bỏ chế độ đa thê, song vẫn thực hiện nguyên tắc bất bình đẳng giữa vợ chồng, bảo vệ quyền gia trưởng, trao cho người chồng quá nhiều quyền lực trong khi người vợ lại có địa vị “quá thấp bé” trong gia đình. Vấn đề trách nhiệm liên đới giữa vợ chồng cũng đã được đề cập tới nhưng chủ yếu là trách nhiệm của chồng đối với vợ vì người chồng có toàn quyền quyết định trong gia đình thời kỳ đó. Khi người chồng cho phép người vợ thực hiện hành vi vì nhu cầu gia đình thì chồng mới phải liên đới chịu trách nhiệm với vợ khi giao dịch đó được thực hiện không theo thỏa thuận ban đầu, gây thiệt hại cho người thứ ba (người có quyền).

1.3.5. Trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng theo Luật HN&GĐ năm 1959 của Nhà nước ta.

 Cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi, tuy nhiên, đất nước ta tạm thời bị chia cắt làm hai miền với hai chế độ chính trị khác biệt nhau. Miền Bắc được giải phóng bước vào thời kỳ quá độ xây dựng chủ nghĩa xã hội; miền Nam tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, đấu tranh thống nhất nước nhà.

Ở miền Bắc: bước đầu Nhà nước ta đã bắt tay vào xây dựng cơ sở vật chất của chế độ xã hội chủ nghĩa, xác lập quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. Tuy vậy, chế độ HN&GĐ phong kiến, lạc hậu vẫn còn ảnh hưởng sâu sắc trong đời sống của người dân. Các văn bản pháp luật cũ đã không còn phù hợp, vì thế Luật HN&GĐ năm 1959 đã được Quốc hội ban hành. Tuy nhiên, trong tất cả các điều của Luật HN&GĐ năm 1959 không có điều luật nào nói về trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng đối với nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của gia đình. Đó là điểm hạn chế, thiếu sót của Luật này. 

1.3.6. Trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng trong Luật HN&GĐ năm 1986, 2000.

Sau ngày 30/4/1975, cả nước được thống nhất, cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn cả nước độc lập, thống nhất…tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Thời kỳ này, Quốc hội nước ta đã ban hành lần lượt hai văn bản luật: Luật HN&GĐ năm 86 và sau đó là Luật HN&GĐ năm 2000. Tuy nhiên, cũng giống như Luật HN&GĐ năm 1959, Luật HN&GĐ năm 1986 cũng chưa có dự liệu về trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng nhất là khi một trong hai bên thực hiện giao dịch để lo cho nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của gia đình. Đây cũng là một trong những hạn chế của Luật này. Chỉ đến Luật HN&GĐ năm 2000 mới chính thức đề cập tới trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng đối với giao dịch do một bên thực hiện vì cho nhu cầu thiết yếu của gia đình tại Điều 25: “Vợ hoặc chồng phải chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch dân sự hợp pháp do một trong hai người thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của gia đình”. Đó là quy định tiến bộ thể hiện sự tiếp cận một cách có chọn lọc của các nhà làm luật của nước ta từ pháp luật chế độ cũ và pháp luật của một số quốc gia trên thế giới, đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo nhân dân trong cả nước.
CHƯƠNG 2
XÁC ĐỊNH TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ LIÊN ĐỚI CỦA VỢ CHỒNG TRONG PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH
Ở chương này, tác giả đã tiến hành nghiên cứu những quy định của pháp luật liên quan tới việc xác định trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng trong một số trường hợp nhất định, từ đó rút ra những tồn tại xung quanh việc áp dụng những quy định pháp luật đó.

 2.1. Xác định trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng đối với giao dịch do một bên vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của gia đình.

Kế thừa và phát huy những điểm tiến bộ trong pháp luật dân sự hiện hành, pháp luật về HN&GĐ của nước ta đã đề ra những quy định rất tiến bộ về quyền và nghĩa vụ của vợ chồng đối với gia đình, tài sản nói chung và trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng đối với giao dịch dân sự hợp pháp do một bên vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình nói riêng.

Thông qua Điều 25, quyền tự chủ của vợ, chồng đã được khẳng định trong việc thực hiện các giao dịch dân sự nhằm bảo đảm nhu cầu sinh hoạt thiết yếu hàng ngày của gia đình cũng chính là nhằm bảo vệ lợi ích của gia đình, đồng thời cũng khẳng định trách nhiệm liên đới của bên kia đối với hành vi dân sự hợp pháp do vợ hoặc chồng mình thực hiện vì lợi ích chính đáng của gia đình. Việc đề ra quy định này cũng phần nào thể hiện sự tiến bộ trong cách tiếp cận với vấn đề bình đẳng giới ở nước ta.
Từ Điều 25, tác giả rút ra và phân tích một số điều kiện phát sinh trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng giúp cho việc xác định trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng được rõ ràng, cụ thể hơn trong từng trường hợp khác nhau. Từ đó, tác giả cũng chỉ ra những điểm tiến bộ và điểm bất cập của quy định pháp luật về HN&GĐ.

2.2. Xác định trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng trong trường hợp vợ, chồng thực hiện các giao dịch liên quan đến tài sản có giá trị lớn, tài sản là nguồn sống duy nhất của gia đình, tài sản đầu tư kinh doanh, tài sản riêng mà hoa lợi, lợi tức từ tài sản đó là nguồn sống duy nhất của gia đình.       
Ở phần này, chúng tôi nghiên cứu những quy định của pháp luật liên quan đến việc xác định trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng theo một số quy định tại Luật HN&GĐ năm 2000 và văn bản hướng dẫn thi hành Luật này đồng thời liệt kê, phân tích một số trường hợp cụ thể trong thực tế mà vợ chồng có thể tham gia giao dịch nhằm đáp ứng những nhu cầu sinh hoạt thiết yếu, cơ bản của gia đình và điều kiện để xác định trách nhiệm liên đới của một bên vợ chồng khi không tham gia giao dịch. Từ đó, tác giả cũng rút ra những ưu điểm và những hạn chế cần phải khắc phục đối với những quy định  pháp luật hiện hành liên quan tới việc xác định trách nhiệm liên đới đó.
2.3. Xác định trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng trong trường hợp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng


Trong phần này, tác giả nêu và phân tích một số trường hợp cụ thể trong thực tế mà vợ, chồng có thể phải chịu trách nhiệm vì gây thiệt hại (hoặc do tài sản của vợ, chồng gây thiệt hại) cho người khác dù có lỗi hay không có lỗi, từ đó xác định trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng đối với mỗi trường hợp cụ thể kèm theo một số điều kiện nhất định mà pháp luật dân sự nói chung và pháp luật HN&GĐ nói riêng đã dự liệu. Sau đó, tác giả chỉ ra những điểm tiến bộ cần phát huy và những hạn chế cần khắc phục để những quy định của pháp luật ngày càng đi sâu và phát huy tác dụng trong đời sống của nhân dân.
CHƯƠNG 3
THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ XÁC ĐỊNH TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ LIÊN ĐỚI CỦA VỢ CHỒNG

Chương này, tác giả tập trung phân tích một số luận điểm sau: 

    - Thực tiễn áp dụng pháp luật về xác định trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng: trong đó đưa ra những nhận xét chung và tiếp đó, minh chứng một số vụ việc cụ thể: về tình huống, cách xử lý của Tòa án hoặc hướng giải quyết vụ việc để minh chứng cho những nhận xét trên và sau mỗi vụ việc đều có những bình luận của tác giả.
        - Đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện quy định của pháp luật và biện pháp cụ thể trong thực tế để khắc phục những hạn chế còn tồn tại.

3.1. Thực tiễn áp dụng pháp luật về xác định trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng.
3.1.1. Nhận xét chung về thực tiễn áp dụng pháp luật xác định trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng

Đây là loại trách nhiệm dân sự đặc biệt bởi quan hệ hôn nhân hợp pháp và vì tính chất cộng đồng tạo sản đã làm cho vợ chồng phải liên đới chịu trách nhiệm cùng nhau cho dù chỉ một bên tham gia giao dịch dân sự hợp pháp nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của gia đình. Song trên thực tế,  mỗi Tòa án lại có cách tiếp cận và xử lý các tranh chấp khác nhau. Hơn nữa quy định của pháp luật về vấn đề này còn rất chung chung, khái quát, không có sự thống nhất giữa các văn bản pháp luật nên việc áp dụng pháp luật giải quyết vấn đề này càng nan giải. Vì thế, những vướng mắc trong thực tiễn áp dụng pháp luật về xác định trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng vẫn còn tồn tại khá phổ biến.
3.1.2. Một số vụ việc cụ thể


Tác giả dẫn chứng một số vụ việc cụ thể diễn ra trên thực tế ở một số địa phương trên cả nước để thấy việc tiếp cận, xử lý vụ việc của Tòa án mỗi địa phương và các cấp Tòa án có sự khác nhau, từ đó, tác giả đưa ra những nhận xét của riêng mình và sau cùng là đưa ra kết luận cho tất cả các tình huống đồng thời đề xuất hướng giải quyết một số tồn tại trong thực tế.

3.2. Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về xác định trách nhiệm liên đới của vợ chồng
       Trong phần này, tác giả đề xuất một số giải pháp được tiến hành đồng bộ để khắc phục những hạn chế, tồn tại trong việc xác định trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng đã nêu trên cả phương diện pháp luật và thực tiễn, cụ thể:

- Ngành Tòa án cần xây dựng một đội ngũ thẩm phán, cán bộ chuyên trách cả về chuyên môn và nghiệp vụ xét xử về các vụ việc trong lĩnh vực HN&GĐ, và giải pháp tối ưu nhất là Nhà nước ta nên thành lập Tòa án chuyên trách về HN&GĐ.

      - Tòa án cần đa dạng hóa việc áp dụng pháp luật, đặc biệt vận dụng các phong tục, tập quán về HN&GĐ. Ngoài ra, cũng cần thiết phải công nhận hình thức án lệ áp dụng cho các quan hệ mới phát sinh khi chưa có quy định pháp luật điều chỉnh hoặc đã có quy định pháp luật nhưng việc điều chỉnh không còn phù hợp với thực tế.
- Cần thành lập một cơ quan định giá tài sản chuyên nghiệp và thống nhất làm tham mưu cho các hoạt động xét xử của Tòa án đối với các tranh chấp liên quan đến tài sản của vợ chồng, làm cơ sở để xác định trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng; Ngoài ra, cần làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc phối hợp với Tòa án giải quyết các tranh chấp nói trên. Đồng thời, cần có hướng dẫn cụ thể về Điều 25, Luật HN&GĐ năm 2000 để có cách hiểu thống nhất giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng như mọi người dân. 

- Nhà nước ta cần sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật một cách cụ thể, chi tiết liên quan đến việc xác định tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng và trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng đối với giao dịch từ việc sử dụng hai loại tài sản này khi một bên vợ, chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của gia đình. Làm như vậy sẽ tránh được việc tùy nghi áp dụng các quy định pháp luật để giải quyết vụ việc của Tòa án.

- Việc sửa đổi, bổ sung luật HN&GĐ cần được đặt trong mối liên hệ với các văn bản pháp luật khác có liên quan như Luật thương mại, Luật Doanh nghiệp…. phải có sự thống nhất, phù hợp nhằm tạo ra một cơ chế pháp lý đồng bộ để xác định rõ ràng và chính xác trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng khi vợ, chồng tham gia vào các giao dịch dân sự, thương mại.
- Tăng cường và đổi mới công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể nhằm nâng cao sự hiểu biết của nhân dân về pháp luật HN&GĐ, đặc biệt là chế định tài sản của vợ chồng, trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng. 
    - Ngành tòa án cần tuyển dụng những cán bộ thực sự tâm huyết với nghề, được đào tạo bài bản,chính quy vào làm việc hoặc sắp xếp những người giàu kinh nghiệm xét xử, làm việc thấu tình đạt lý, được mọi người yêu quý tín nhiệm để giữ những chức trách quan trọng trong ngành. Làm được như thế thì chất lượng của những phiên tòa mới được nâng lên, xét xử đúng người, đúng việc, tạo niềm tin của nhân dân vào tòa án, vào đường lối xét xử của chúng ta, từ đó nâng cao niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước ta.
KẾT LUẬN

Từ sự phân tích về mặt lý luận cũng như thực tiễn áp dụng pháp luật HN&GĐ ở nước ta, có thể nhận thấy rằng việc xác định trách nhiệm dân sự liên của vợ chồng trong pháp luật dân sự Việt Nam là một vấn đề có ý nghĩa sâu sắc, không chỉ là cơ sở quan trọng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp đối với bên thứ ba trong giao dịch sự với vợ hoặc chồng mà còn bảo vệ quyền lợi về tài sản cho các bên vợ, chồng. Vì thế, trước hết chúng ta cần xác định tài sản đã tham gia giao dịch, hợp đồng, gây thiệt hại cho người khác là tài sản chung hay riêng của vợ chồng. Luật HN&GĐ hiện hành đã quy định các căn cứ xác định tài sản chung và tài sản riêng của vợ, chồng; mục đích sử dụng tài sản của một bên vợ hoặc chồng tham gia giao dịch để  làm cơ sở phân định giữa tài sản chung và tài sản riêng; trách nhiệm của vợ chồng đối với giao dịch, hợp đồng đó. Từ đây, chúng ta có thể xác định được trách nhiệm dân sự liên đới giữa vợ chồng có được đặt ra hay không. 
Luận văn đã rút ra những quy định còn bất cập, chưa hợp lý, không bảo đảm được tính khoa học của luật thực định. Trên cơ sở đó, luận văn có một số kiến nghị, đề xuất hướng hoàn thiện quy định pháp luật về chế độ tài sản của vợ chồng cũng như trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng theo pháp luật hiện hành và việc tổ chức thực hiện những quy định đó, bảo đảm tính hiệu quả điều chỉnh của pháp luật đối với chế độ tài sản của vợ chồng nói chung và chế định trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng nói riêng ở nước ta trong thời kỳ đổi mới./.
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